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Câu 1: (3.0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và trả lời các yêu cầu bên dưới:
Cụ Chu Văn An là một nhà giáo nổi tiếng đời Trần. Cụ đã có công đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước. Học trò của cụ nhiều người đã trở thành những nhân vật nổi tiếng, tiêu biểu như Phạm Sư Mạnh. 

Vào ngày sinh của cụ Chu Văn An, các học trò đến mừng thọ. Phạm Sư Mạnh lúc đó đã làm đến chức Hành khiển, một chức quan to trong triều đình. Ông đi cùng một người bạn đến nhà thầy Chu. Họ đứng từ giữa sân vái vào nhà, miệng chào to kính cẩn:

- Lạy thầy ạ, có anh em chúng con đến hầu thầy!

Cụ giáo Chu vui vẻ ra đón học trò. Cụ cho phép hai trò cùng ngồi sập với mình- sập là nơi cụ giáo thường ngồi để dạy học- nhưng họ không dám. Họ xin được ngồi ở ghế kề bên...


                (Theo Chuyện về người thầy)      
a. Xác định phương thức biểu đạt và nội dung chính của đoạn văn trên. (1.0 điểm)
b. Phân tích cấu tạo và xác định kiểu câu của câu văn sau đây: “Cụ cho phép nhưng họ không dám.” (1.0 điểm)
c. Từ hiểu biết về nội dung của văn bản trên, em hãy nêu nhận xét về cách cư xử của người học sinh hôm nay đối với thầy, cô giáo của mình. Viết khoảng 3-4 dòng. (1.0 điểm)
Câu 2: (3,0 điểm)

Viết đoạn văn khoảng 8 đến 10 câu nêu cảm nhận của em về cuộc đời, số phận của lão Hạc, trong đó có sử dụng: một câu ghép, trợ từ, thán từ và trình bày theo cách diễn dịch với câu chủ đề: “Cuộc đời của lão Hạc đầy nước mắt, nhiều đau khổ và bất hạnh vô cùng”. Chú thích rõ câu ghép, trợ từ, thán từ đã sử dụng trong đoạn văn.
Câu 3: (4,0 điểm) 
           Học sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề 1: Em hãy tưởng tượng cảnh bà lão hàng xóm đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra đối với gia đình chị Dậu trong văn bản Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn – Ngô Tất Tố). Hãy nhập vai bà lão hàng xóm bày tỏ tâm trạng của mình và kể lại câu chuyện ấy. 

Đề 2: Kể lại một kỷ niệm đáng nhớ với người thân (ông, bà, cha, mẹ...) kính yêu đã để lại trong em nhiều suy ngẫm.
 ----- Hết -----
Họ và tên học sinh: ………………………………………………………………
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Câu 1: (3.0 điểm)

a. Phương thức biểu đạt chính: Tự sự (0.5đ)

Nội dung chính: Tình thầy trò sâu nặng của thầy giáo Chu Văn An, hoặc: thầy Chu Văn An là người có tài, có đức; câu chuyện về người thầy (thầy Chu Văn An là người thầy) đạo cao, đức trọng; thầy Chu Văn An là người có tài năng, đạo đức cao đẹp/ là người có đạo đức, nhân cách cao quý/ là người có tài năng và có đức độ/ là người được học trò kính trọng ...  . (0.5đ)

b. Phân tích cấu tạo đúng (0.5đ); xác định đúng kiểu câu (0.5 điểm)
c. HS có thể có nhiều ý kiến riêng, nhiều cách trả lời khác nhau, miễn là nêu được một ý/một mặt biểu hiện đúng với thực tế cư xử (tốt hoặc chưa tốt) của người học sinh hôm nay đối với thầy, cô giáo thì đạt yêu cầu (0,5 điểm/ý/mặt).  Cụ thể:
+ Mặt tốt: Nhiều bạn cư xử đúng mực, đúng truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta, hoặc: tôn trọng/quý trọng, yêu kính... thầy cô/ ngoan ngoãn, lễ phép, vâng lời... thầy cô/ cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện, học bài, làm bài, thực hiện tốt nhiệm vụ học tập... để thầy cô vui lòng...  ( 0,5 đ.

+ Mặt chưa tốt: Còn có bạn cư xử không đúng mực với thầy cô, hoặc: chưa đúng truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc/ chưa chăm ngoan, chưa vâng lời/ không học bài, làm bài đầy đủ/ không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện, học tập/ còn làm những việc khiến thầy cô buồn lòng/ còn phụ công lao giáo dục, dạy dỗ, yêu thương... của thầy cô...  ( 0,5 đ.

Câu 2: (3,0 điểm)

- Điểm 3.0: 
+ HS viết được đoạn văn mạch lạc, đầy đủ số câu, trình bày đúng đoạn diễn dịch. (0.5 điểm);

+ Chú thích rõ câu ghép, trợ từ, thán từ. (1.0 điểm);
+ Suy nghĩ đúng đắn, chân thành và sâu sắc về cuộc đời, số phận của lão Hạc. (1.5 điểm).

- Các thang điểm khác (từ 2.75 điểm  - 0.25 điểm): GK căn cứ vào bài làm của HS mà định điểm.

- Điểm 0: không trả lời

Câu 3: (4,0 điểm) 

Học sinh chọn 01 trong 02 đề nhưng phải đảm bảo các yêu cầu:

* Yêu cầu chung: Học sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng về dạng bài tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm để tạo lập văn bản. Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.

* Yêu cầu cụ thể:

a) Đảm bảo cấu trúc bài tự sự (0,5 điểm):

- Điểm 0,5 điểm: Trình bày đầy đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết luận. Phần Mở bài biết dẫn dắt hợp lí và nêu được đối tượng và sự việc được kể; phần Thân bài có vận dụng các thao tác tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm để làm sáng tỏ yêu cầu của đề; phần Kết bài khái quát được sự việc và thể hiện được nhận thức của cá nhân.

- Điểm 0,25: Trình bày đầy đủ ba phần Mở bài, Thân bài, Kết luận, nhưng các phần chưa thể hiện được đầy đủ yêu cầu như trên.

- Điểm 0: Thiếu Mở bài hoặc Kết luận, cả bài viết chỉ có 01 đoạn văn.

b) Xác định đúng đối tượng và sự việc được kể (0,5 điểm):

- Điểm 0,5: bài làm cho thấy học sinh xác định được đối tượng và sự việc được kể: 
Đề 1: Giới thiệu được nhân vật kể chuyện và lý do kể.

Đề 2: Giới thiệu được một kỷ niệm đáng nhớ với người thân là ai? Khi nào?
- Điểm 0, 25: Xác định chưa rõ đối tượng và sự việc được kể, nêu chung chung.

- Điểm 0: Xác định sai đối tượng và sự việc được kể. 

c) Chia các sự việc theo đúng trình tự: sự việc mở đầu, sự việc phát triển, sự việc cao trào và sự việc kết thúc (2,5 điểm):

Đề 1: 

- Kể lại diễn biến chi tiết các sự việc xảy ra. Kể lại câu chuyện và bộc lộ cảm xúc của nhân vật kể chuyện.
- Người kể chuyện rút ra được bài học.
Đề 2: 

- Kể lại diến biến chi tiết về kỉ niệm.
+ Kỉ niệm bắt đầu trong hoàn cảnh nào? Đó là một kỉ niệm buồn hay vui?
+ Sự việc (câu chuyện) xảy ra và diễn biến ra sao?
- Kỉ niệm đó để lại trong lòng mình một ấn tượng sâu sắc ra sao?

- Trong kí ức của bản thân, kỉ niệm vừa nêu có vị trí như thế nào? Nó có là một động lực giúp cho việc học hành hay giúp cho cuộc sống của bản thân trở nên tốt đẹp hơn không?
(Lưu ý: Giáo viên xem xét trên bài làm của học sinh mà định điểm. Chú ý những ý hay, sáng tạo của học sinh)

- Điểm 2,5: Đảm bảo các yêu cầu trên

- Điểm 2,0 - 1,5: Cơ bản đáp ứng được các yêu cầu trên, song một trong các sự việc còn chưa đầy đủ hoặc liên kết chưa thật chặt chẽ.

- Điểm 1,25 – 0,75: Đáp ứng 1/2 đến 2/3 các yêu cầu trên.

- Điểm 0,5: Đáp ứng được 1/3 các yêu cầu trên.

- Điểm 0: Không đáp ứng được bất kì yêu cầu nào trong các yêu cầu trên.

d) Chính tả, dùng từ, đặt câu (0,5 điểm):

- Điểm 0,5: Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0,25: Mắc một số lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0: Mắc nhiều lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

ĐỀ CHÍNH THỨC








